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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Công nghệ thực phẩm ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1600149  Mai Văn Hữu Dương  16/09/98  NN1608A1   2.43  140  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 2  B1600151  Nguyễn Tiến Đạt  31/12/98  NN1608A3   2.31  142  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 3  B1700097  Tăng Nhật Anh  01/01/99  NN1708A3   2.76  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 4  B1700098  Trần Trâm Anh  29/07/99  NN1708A1  N  3.63  140  Xuất sắc  Công nghệ thực phẩm    
 5  B1700100  Trần Thị Mộng Cầm  25/02/99  NN1708A1  N  3.28  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 6  B1700101  Trần Nguyễn Bảo Châu  01/09/99  NN1708A1  N  2.70  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 7  B1700103  Trần Triệu Dĩ  01/05/99  NN1708A1   3.82  142  Xuất sắc  Công nghệ thực phẩm    
 8  B1700105  Hồ Thị Mỹ Duyên  18/08/99  NN1708A3  N  2.99  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 9  B1700106  Phạm Kim Duyên  08/01/99  NN1708A1  N  3.63  140  Xuất sắc  Công nghệ thực phẩm    

 10  B1700108  Trịnh Hải Đường  21/12/99  NN1708A3   2.70  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 11  B1700111  Đào Huỳnh Ngọc Hân  08/01/99  NN1708A1  N  3.36  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 12  B1700118  Lê Thị Kim Hương  21/08/99  NN1708A3  N  3.28  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 13  B1700119  Nguyễn Thị Tuyết Hường  28/08/99  NN1708A3  N  3.64  140  Xuất sắc  Công nghệ thực phẩm    
 14  B1700122  Phan Thị Trúc Lan  16/08/99  NN1708A3  N  2.98  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 15  B1700124  Lê Thị Tài Linh  22/11/98  NN1708A3  N  2.64  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 16  B1700125  Mai Nhật Linh  09/03/99  NN1708A1   3.04  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 17  B1700127  Nguyễn Thị Xuân Mai  03/04/99  NN1708A1  N  3.24  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 18  B1700132  Lý Kim Ngân  04/04/99  NN1708A3  N  2.94  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 19  B1700135  Cao Nguyễn Mộng Ngọc  29/05/99  NN1708A1  N  2.72  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 20  B1700139  Đồng Thị Nhi  29/07/99  NN1708A1  N  3.62  140  Xuất sắc  Công nghệ thực phẩm    
 21  B1700145  Đồng Vũ Phi Nhung  29/06/99  NN1708A3  N  2.87  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 22  B1700146  Thạch Thị Hồng Nhung  12/12/99  NN1708A1  N  2.83  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 23  B1700148  Lê Thị Huỳnh Như  23/09/99  NN1708A1  N  3.32  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 24  B1700149  Phạm Thị Huỳnh Như  15/01/99  NN1708A1  N  3.06  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 25  B1700152  Trương Thị Kim Phụng  06/08/98  NN1708A3  N  3.64  140  Xuất sắc  Công nghệ thực phẩm    
 26  B1700154  Mai Ngọc Quyên  15/12/99  NN1708A1  N  3.09  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 27  B1700155  Lê Văn Tài  19/02/99  NN1708A1   3.24  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 28  B1700159  Lê Ngọc Thảo  26/12/99  NN1708A1  N  3.13  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 29  B1700160  Nguyễn Thị Phương Thảo  28/09/99  NN1708A3  N  3.18  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
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 30  B1700161  Đỗ Chí Thân  06/05/99  NN1708A1   3.24  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 31  B1700163  Võ Hoàng Thêm  05/12/99  NN1708A1   3.34  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 32  B1700164  Nguyễn Văn Thịnh  01/10/99  NN1708A1   2.92  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 33  B1700165  Từ Ngọc Cẩm Thu  26/06/99  NN1708A1  N  3.55  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 34  B1700167  Phạm Thị Thu Thủy  12/12/99  NN1708A1  N  3.52  146  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 35  B1700169  Trần Anh Thư  22/11/99  NN1708A1  N  2.69  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 36  B1700181  Phạm Thị Thu Trúc  23/10/99  NN1708A1  N  3.63  146  Xuất sắc  Công nghệ thực phẩm    
 37  B1700182  Phan Thị Thanh Tuyền  01/09/99  NN1708A1  N  3.44  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 38  B1700187  Đặng Thị Kim Yến  18/07/99  NN1708A1  N  3.28  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 39  B1700189  Thái Ngọc Như Ý  17/09/99  NN1708A1  N  2.98  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 40  B1700190  Phạm Thị Huyền Anh  18/02/99  NN1708A3  N  2.89  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 41  B1700191  Trần Kỳ Anh  18/09/99  NN1708A2  N  2.97  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 42  B1700192  Trần Chí Bên  18/05/99  NN1708A3   3.19  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 43  B1700197  Nguyễn Nhựt Duy  21/10/99  NN1708A3   2.80  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 44  B1700201  Phùng Quân Đạt  25/04/99  NN1708A2   2.64  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 45  B1700205  Lư Ngọc Hân  12/10/99  NN1708A2  N  3.36  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 46  B1700206  Nguyễn Thị Mỹ Hằng  19/02/99  NN1708A2  N  3.28  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 47  B1700208  Nguyễn Thị Hoa  06/09/99  NN1708A3  N  2.70  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 48  B1700211  Nguyễn Lưu Minh Hùng  05/05/99  NN1708A3   2.61  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 49  B1700213  Trần Minh Khang  17/09/99  NN1708A2   2.63  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 50  B1700222  Ngô Gia Minh  19/05/99  NN1708A2  N  3.83  140  Xuất sắc  Công nghệ thực phẩm    
 51  B1700223  Lê Thị Diễm My  14/02/99  NN1708A2  N  3.45  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 52  B1700224  Nguyễn Thanh Nam  27/04/99  NN1708A2   3.25  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 53  B1700225  Lê Thị Thanh Ngân  24/02/99  NN1708A2  N  2.80  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 54  B1700228  Nguyễn Thị Mộng Nghi  15/09/99  NN1708A2  N  2.81  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 55  B1700230  Phạm Thị Bé Ngọc  26/09/99  NN1708A3  N  3.50  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 56  B1700232  Đinh Thị Nhi  06/07/99  NN1708A2  N  3.35  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 57  B1700236  Phạm Trần Lam Nhi  21/04/99  NN1708A2  N  2.56  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 58  B1700251  Huỳnh Mạnh Tấn  28/11/99  NN1708A2   3.23  147  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 59  B1700252  Giang Đức Thành  07/07/99  NN1708A3   2.81  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 60  B1700255  Nguyễn Thị Ngọc Thẩm  12/07/99  NN1708A2  N  3.02  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 61  B1700257  Lê Mai Thị  02/12/99  NN1708A2  N  3.38  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 62  B1700269  Huỳnh Ngọc Phương Trâm  24/11/99  NN1708A2  N  3.42  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 63  B1700275  Nguyễn Lê Bích Tuyền  06/10/99  NN1708A2  N  3.36  147  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 64  C1700028  Phạm Minh Nhựt  10/11/96  NN1708A1   3.10  149  Khá  Công nghệ thực phẩm    
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 65  C1800329  Vỏ Thị Yến Nhi  22/12/96  NN1808A3  N  3.05  146  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 66  C1800331  Trương Hoài Thanh  23/06/97  NN1808A3   2.63  146  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 67  C1800335  Đặng Thanh Tuấn  06/09/97  NN1808A3   2.63  148  Khá  Công nghệ thực phẩm    

 Ngành học: Chăn nuôi ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1700370  Ngô Công Bằng  17/04/99  NN1712A1   3.16  140  Khá  Chăn nuôi    
 2  B1700373  Mã Ngọc Duy  19/03/99  NN1712A1   3.00  143  Khá  Chăn nuôi    
 3  B1700375  Võ Nhật Khả Duy  02/06/99  NN1712A1   2.66  140  Khá  Chăn nuôi    
 4  B1700377  Đỗ Thị Hồng Đào  18/03/99  NN1712A1  N  3.31  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 5  B1700380  Phạm Hải Định  23/08/99  NN1712A1   3.25  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 6  B1700381  Lê Văn Ngọc Đồng  30/09/99  NN1712A1   3.10  144  Khá  Chăn nuôi    
 7  B1700382  Dương Hữu Đức  15/09/99  NN1712A1   2.66  142  Khá  Chăn nuôi    
 8  B1700385  Nguyễn Hữu Hồ  09/03/99  NN1712A1   2.77  140  Khá  Chăn nuôi    
 9  B1700387  Võ Thị Huyền  09/01/99  NN1712A1  N  3.09  140  Khá  Chăn nuôi    

 10  B1700388  Dương Tiến Hùng  08/03/99  NN1712A1   3.07  140  Khá  Chăn nuôi    
 11  B1700391  Trần Quốc Khánh  10/01/99  NN1712A1   2.94  144  Khá  Chăn nuôi    
 12  B1700393  Đoàn Phương Lam  08/02/99  NN1712A1  N  3.28  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 13  B1700397  Ngô Thị Huế Minh  06/08/99  NN1712A1  N  3.18  144  Khá  Chăn nuôi    
 14  B1700403  Thị Bích Ngân  22/11/97  NN1712A1  N  3.06  140  Khá  Chăn nuôi    
 15  B1700405  Nguyễn Thị Ngọc  20/04/99  NN1712A1  N  3.31  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 16  B1700408  Nguyễn Thị Hồng Nhi  20/09/98  NN1712A1  N  3.16  140  Khá  Chăn nuôi    
 17  B1700410  Trần Thị Cẩm Nhung  10/04/99  NN1712A1  N  3.12  140  Khá  Chăn nuôi    
 18  B1700412  Võ Hoài Phong  15/04/99  NN1712A1   3.05  142  Khá  Chăn nuôi    
 19  B1700417  Lê Văn Quí  22/04/99  NN1712A1   2.83  140  Khá  Chăn nuôi    
 20  B1700418  Vũ Thị Phương Mộng Quyên  18/03/99  NN1712A1  N  3.25  144  Giỏi  Chăn nuôi    
 21  B1700420  Lê Thị Cẩm Sương  18/02/99  NN1712A1  N  2.90  140  Khá  Chăn nuôi    
 22  B1700422  Lê Minh Tăng  25/12/99  NN1712A1   2.73  140  Khá  Chăn nuôi    
 23  B1700423  Lê Huỳnh Thanh  27/08/99  NN1712A1   2.68  140  Khá  Chăn nuôi    
 24  B1700429  Trương Thị Ngọc Thúy  22/11/99  NN1712A1  N  3.42  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 25  B1700430  Dư Bữu Thư  02/04/99  NN1712A1  N  3.02  143  Khá  Chăn nuôi    
 26  B1700432  Từ Văn Thương  10/08/99  NN1712A1   3.32  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 27  B1700441  Võ Lâm Cẩm Tú  10/05/99  NN1712A1  N  3.06  140  Khá  Chăn nuôi    
 28  B1700444  Ngô Thị Như Ý  29/05/99  NN1712A1  N  3.22  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 29  B1700453  Nguyễn Thị Đoàn Thảo Duyên  02/03/99  NN1712A2  N  3.21  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 30  B1700464  Thái Gia Huy  06/05/99  NN1712A2   2.91  147  Khá  Chăn nuôi    
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 31  B1700472  Nguyễn Huỳnh Luân  25/07/98  NN1712A2   2.66  142  Khá  Chăn nuôi    
 32  B1700476  Phùng Lê Hoài Minh  02/06/99  NN1712A2   2.92  144  Khá  Chăn nuôi    
 33  B1700481  Nguyễn Hữu Nghĩa  10/07/99  NN1712A2   3.31  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 34  B1700489  Nguyễn Thanh Phong  21/08/99  NN1712A2   2.94  140  Khá  Chăn nuôi    
 35  B1700498  Bùi Hữu Tài  22/09/99  NN1712A2   3.11  140  Khá  Chăn nuôi    
 36  B1700500  Đào Cao Tường Thanh  26/10/99  NN1712A2   3.14  140  Khá  Chăn nuôi    
 37  B1700501  Từ Thanh Thanh  26/07/99  NN1712A2  N  2.94  140  Khá  Chăn nuôi    
 38  B1700515  Nguyễn Hoàng Trường  07/09/99  NN1712A2   2.78  140  Khá  Chăn nuôi    
 39  B1700516  Phạm Hoàng Tuấn  28/03/99  NN1712A2   3.20  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 40  B1700519  Huỳnh Thanh Tùng  12/12/99  NN1712A2   3.39  142  Giỏi  Chăn nuôi    
 41  B1700521  Lê Ngọc Vẹn  16/11/99  NN1712A2   3.25  140  Giỏi  Chăn nuôi    
 42  B1700522  Trương Thị Như Ý  24/09/98  NN1712A2  N  2.96  140  Khá  Chăn nuôi    
 43  B1709731  La Vân Anh  13/05/99  NN1712A1  N  3.10  140  Khá  Chăn nuôi    
 44  B1709732  Phạm Thị Duyên  09/04/98  NN1712A1  N  2.84  140  Khá  Chăn nuôi    
 45  B1709733  Trần Huỳnh Đại  03/08/99  NN1712A1   2.97  144  Khá  Chăn nuôi    
 46  B1709734  Nguyễn Anh Hào  15/12/99  NN1712A1   2.87  142  Khá  Chăn nuôi    
 47  B1709735  Bùi Việt Khái  22/10/98  NN1712A1   2.83  140  Khá  Chăn nuôi    
 48  B1709740  Trà Thị Hồng Nhiên  01/01/99  NN1712A1  N  2.99  140  Khá  Chăn nuôi    
 49  B1709749  Nguyễn Quốc Dương  16/05/99  NN1712A2   2.55  140  Khá  Chăn nuôi    
 50  B1709752  Võ Gia Khánh  18/05/99  NN1712A2   2.72  140  Khá  Chăn nuôi    

 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1601097  Hoàng Trung Kiên  16/09/98  NN1619A1   2.72  142  Khá  Nông học    
 2  B1601121  Trần Thái Thông  22/01/98  NN1619A1   3.02  148  Khá  Nông học    
 3  B1601148  Phạm Chúc Lam  22/02/98  NN1619A2  N  3.15  142  Khá  Nông học    
 4  B1700969  Nguyễn Thị Thúy An  27/01/99  NN1719A1  N  3.11  140  Khá  Nông học    
 5  B1700970  Nguyễn Xuân Anh  22/08/99  NN1719A1   3.10  140  Khá  Nông học    
 6  B1700974  Trần Văn Hoàng Chương  29/09/99  NN1719A1   3.10  140  Khá  Nông học    
 7  B1700975  Huỳnh Ngọc Diệp  25/09/99  NN1719A1  N  3.26  140  Giỏi  Nông học    
 8  B1700978  Trương Thị Ngọc Duyên  28/02/99  NN1719A1  N  2.94  140  Khá  Nông học    
 9  B1700980  Nguyễn Hoàng Đông  09/10/99  NN1719A1   2.95  140  Khá  Nông học    

 10  B1700981  Nguyễn Thị Gấm  07/11/98  NN1719A1  N  2.81  140  Khá  Nông học    
 11  B1700982  Trần Trung Hiếu  31/03/99  NN1719A1   2.72  140  Khá  Nông học    
 12  B1700984  Nguyễn Thị Trúc Huỳnh  13/03/99  NN1719A1  N  2.93  140  Khá  Nông học    
 13  B1700985  Dương Kim Quỳnh Hương  19/08/99  NN1719A1  N  2.85  140  Khá  Nông học    
 14  B1700987  Trần Tấn Kiệt  26/04/99  NN1719A1   3.05  140  Khá  Nông học    
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 15  B1700989  Nguyễn Văn Vũ Linh  12/08/99  NN1719A1   2.88  140  Khá  Nông học    
 16  B1700992  Kim Lực  09/02/98  NN1719A1   2.88  140  Khá  Nông học    
 17  B1700995  Trần Kim Ngân    /  /99  NN1719A1  N  3.26  142  Giỏi  Nông học    
 18  B1700996  Nguyễn Thái Thị Ngoan  16/10/99  NN1719A1  N  2.97  140  Khá  Nông học    
 19  B1700999  Lương Thị Bình Nhi  18/04/99  NN1719A1  N  2.98  140  Khá  Nông học    
 20  B1701002  Vũ Thị Xuân Nhường  28/06/99  NN1719A1  N  3.22  140  Giỏi  Nông học    
 21  B1701004  Dương Ái Phụng  08/11/99  NN1719A1  N  2.91  144  Khá  Nông học    
 22  B1701006  Nguyễn Thị Quí  21/04/99  NN1719A1  N  3.05  140  Khá  Nông học    
 23  B1701007  Trần Phạm Trúc Quỳnh  20/12/99  NN1719A1  N  3.00  140  Khá  Nông học    
 24  B1701011  Nguyễn Duy Tân  30/11/99  NN1719A1   2.99  140  Khá  Nông học    
 25  B1701015  Nguyễn Thị Thắm  27/07/99  NN1719A1  N  3.37  142  Giỏi  Nông học    
 26  B1701019  Lê Hoàng Anh Thư  14/04/99  NN1719A1  N  3.19  147  Khá  Nông học    
 27  B1701020  Phan Thùy Trăm  21/10/99  NN1719A1  N  3.19  140  Khá  Nông học    
 28  B1701021  Đặng Hữu Trí  26/09/99  NN1719A1   3.08  140  Khá  Nông học    
 29  B1701051  Nguyễn Thị Kim Ngân  28/03/99  NN1719A2  N  2.72  140  Khá  Nông học    
 30  B1701055  Phan Đình Nhẫn  15/01/99  NN1719A2   2.95  140  Khá  Nông học    
 31  B1701056  Nguyễn Ngọc Bảo Nhi  02/12/99  NN1719A2  N  3.52  140  Giỏi  Nông học    
 32  B1701062  Nguyễn Phương Gia Quí  13/02/98  NN1719A2   2.57  140  Khá  Nông học    
 33  B1701067  Lê Văn Tân  02/07/99  NN1719A2   3.08  142  Khá  Nông học    
 34  B1701074  Trần Thanh Thùy  16/08/99  NN1719A2  N  2.70  140  Khá  Nông học    

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1412038  Lâm Hoàng Trí  02/11/95  NN1467A9   2.83  174  Khá  Thú y    SS
 2  B1509034  Trần Hoàng Duy  29/06/96  NN1567A9   3.18  171  Khá  Thú y    SS
 3  B1703486  Nguyễn Thị Diễm Hương  15/07/95  NN1767A3  N  3.62  170  Xuất sắc  Thú y    
 4  B1703527  Nguyễn Hoàng Phúc  21/09/99  NN1767A1   3.49  170  Giỏi  Thú y    
 5  B1703623  Huỳnh Thảo My  29/09/98  NN1767A2  N  3.28  170  Giỏi  Thú y    
 6  B1703631  Nguyễn Trung Nghĩa  19/03/99  NN1767A2   3.27  177  Giỏi  Thú y    
 7  B1703644  Đặng Hoài Phong  24/12/99  NN1767A2   3.39  170  Giỏi  Thú y    
 8  B1703661  Trần Thị Kim Thoa  19/09/99  NN1767A3  N  3.43  174  Giỏi  Thú y    
 9  C1800337  Nguyễn Văn Nhựt Duy  10/12/97  NN1867A2   3.18  170  Khá  Thú y    

 10  C1800338  Hứa Văn Hoài  30/11/97  NN1867A2   3.17  170  Khá  Thú y    
 11  C1800340  Ngô Hiếu Nhân  10/08/97  NN1867A2   3.40  170  Giỏi  Thú y    
 12  C1800341  Đỗ Đức Phú  28/06/97  NN1867A2   2.89  170  Khá  Thú y    
 13  C1800342  Trần Lê Hoàng Phương  02/04/97  NN1867A2   2.58  170  Khá  Thú y    
 14  C1800343  Đỗ Thành Sang  22/04/97  NN1867A2   3.20  170  Giỏi  Thú y    
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 15  C1800345  Tô Thùy Trang  06/02/97  NN1867A2  N  2.53  170  Khá  Thú y    
 16  C1800349  Hồ Văn Bé Nam  30/09/97  NN1867A3   3.00  170  Khá  Thú y    
 17  C1800350  Nguyễn Thị Yến Nhi  09/01/97  NN1867A3  N  3.77  170  Xuất sắc  Thú y    
 18  C1800352  Trần Văn Sắc  31/01/97  NN1867A3   3.25  170  Giỏi  Thú y    
 19  C1800353  Trương Hoàng Thoại  15/06/95  NN1867A3   2.76  170  Khá  Thú y    
 20  C1800354  Nguyễn Lê Trung Tín  06/03/95  NN1867A3   2.99  170  Khá  Thú y    
 21  C1800356  Hồ Lê Văn  18/02/97  NN1867A3   2.87  170  Khá  Thú y    

 Ngành học: Khoa học đất ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1404927  Trần Ngọc Phương Thanh  23/03/96  NN1472A1  N  2.34  143  Trung bình  Khoa học đất    
 2  B1504887  Lê Thị Thúy Vy  23/01/97  NN1572A2  N  2.70  144  Khá  Khoa học đất    
 3  B1604377  Nguyễn Hoàng Phúc  06/04/97  NN1672A1   2.62  142  Khá  Khoa học đất    
 4  B1703763  Thạch Khải Anh  17/06/99  NN1772A1   2.36  140  Trung bình  Khoa học đất    
 5  B1703768  Trang Thị Hồng Đoan  01/06/99  NN1772A1  N  3.09  140  Khá  Khoa học đất    
 6  B1703770  Bùi Như Mẫn  09/12/99  NN1772A1  N  2.83  140  Khá  Khoa học đất    
 7  B1703771  Võ Hoài Nam  01/01/97  NN1772A1   3.41  140  Giỏi  Khoa học đất    
 8  B1703775  Võ Như Nguyện  28/01/99  NN1772A1   2.92  140  Khá  Khoa học đất    
 9  B1703778  Nguyễn Thị Diễm Phúc  24/02/99  NN1772A1  N  3.01  140  Khá  Khoa học đất    

 10  B1703781  Nguyễn Thị Thiên Thảo  19/05/99  NN1772A1  N  2.70  142  Khá  Khoa học đất    
 11  B1703785  Vỏ Thị Tuyết Trân  21/10/99  NN1772A1  N  3.38  140  Giỏi  Khoa học đất    
 12  B1703789  Võ Duyên Thảo Vy  22/03/99  NN1772A1  N  2.85  142  Khá  Khoa học đất    
 13  B1709910  Quách Trần Tiều Hưng  17/03/99  NN1772A1   2.98  140  Khá  Khoa học đất    
 14  B1709912  Nguyễn Thị Hồng Tươi  28/12/99  NN1772A1  N  3.00  140  Khá  Khoa học đất    

 Ngành học: Bảo vệ thực vật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1407930  Huỳnh Minh Chơn  11/01/95  NN1473A9   3.25  151  Giỏi  Bảo vệ thực vật    SS
 2  B1505021  Quách Thành Khoa  21/01/95  NN1573A3   2.74  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
 3  B1506804  Nguyễn Thị Ái Huỳnh  07/11/97  NN1573A9  N  3.09  146  Khá  Bảo vệ thực vật    SS
 4  B1604422  Phạm Thanh Nam  13/09/97  NN1673A1   2.81  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 5  B1604464  Võ Quốc Cường  30/11/98  NN1673A2   3.29  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 6  B1604531  Lục Văn Cừ  24/03/95  NN1673A3   3.14  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 7  B1604583  Trương Văn Trường  01/01/98  NN1673A3   3.41  142  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 8  B1703795  Trịnh Hoàng Di  20/06/99  NN1773A1   3.29  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 9  B1703796  Lê Thị Kiều Duy  17/04/99  NN1773A1  N  3.11  140  Khá  Bảo vệ thực vật    

 10  B1703799  Trần Kim Đồng  17/05/97  NN1773A1  N  3.10  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 11  B1703802  Nguyễn Bá Hậu  27/05/99  NN1773A1   3.48  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 12  B1703807  Lê Trường Khang  01/08/99  NN1773A1   3.52  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
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 13  B1703816  Phạm Văn Lực  14/07/99  NN1773A1   3.56  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 14  B1703819  Lê Hửu Nghị  26/06/99  NN1773A1   3.51  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 15  B1703820  Trần Quí Ngọc  20/04/99  NN1773A1   3.08  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 16  B1703822  Đàm Dương Nguyện  25/08/99  NN1773A1   3.25  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 17  B1703828  Nguyễn Văn Phong  15/04/99  NN1773A1   3.36  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 18  B1703833  Tạ Thanh Tân  02/11/99  NN1773A1   3.62  141  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 19  B1703835  Lê Tuấn Thành  29/03/99  NN1773A1   3.63  144  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 20  B1703837  Trần Hữu Thông  21/03/99  NN1773A1   3.27  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 21  B1703847  Nguyễn Tấn Văn  02/09/99  NN1773A1   3.71  140  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 22  B1703854  Nguyễn Hữu Danh  25/05/99  NN1773A2   3.26  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 23  B1703857  Nguyễn Tấn Đạt  17/09/99  NN1773A2   3.25  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 24  B1703858  Nguyễn Khoa Điền  20/05/99  NN1773A2   3.24  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 25  B1703860  Mai Phước Giang  08/10/99  NN1773A2   3.06  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 26  B1703867  Lê Vĩ Khang  01/06/99  NN1773A2   3.35  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 27  B1703871  Bùi Thị Qúi Linh  21/01/99  NN1773A2  N  3.45  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 28  B1703879  Lăng Trần Hồng Ngọc  24/04/99  NN1773A2  N  3.38  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 29  B1703880  Dương Thị Kim Nguyên    /  /98  NN1773A2  N  3.12  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 30  B1703881  Trần Thị Hạnh Nguyên  26/01/99  NN1773A2  N  3.38  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 31  B1703883  Lương Thị Yến Nhi  21/01/98  NN1773A2  N  3.38  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 32  B1703885  Phan Tô Thanh Như  24/02/99  NN1773A2  N  3.20  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 33  B1703887  Võ Tấn Phát  30/11/99  NN1773A2   3.24  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 34  B1703888  Phan Uy Phong  29/06/99  NN1773A2   3.34  142  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 35  B1703889  Nguyễn Hoàng Phúc  30/06/99  NN1773A2   3.39  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 36  B1703891  Thạch Lam Sơn  15/10/99  NN1773A2   3.24  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 37  B1703898  Nguyễn Thị Minh Thư  18/09/99  NN1773A2  N  3.47  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 38  B1703899  Phạm Thị Kim Tiến  16/05/99  NN1773A2  N  3.23  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 39  B1703900  Dương Văn Tình  02/06/99  NN1773A2   3.69  144  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 40  B1703901  Nguyễn Minh Toàn  23/06/99  NN1773A2   2.94  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 41  B1703902  Lê Thị Huyền Trân  17/04/99  NN1773A2  N  3.26  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 42  B1703907  Nguyễn Trường Vi  06/02/99  NN1773A2   3.47  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 43  B1703909  Đặng Thị Ý  17/09/99  NN1773A2  N  3.43  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 44  B1703912  Trần Minh Cảnh  23/09/99  NN1773A3   3.00  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 45  B1703913  Lê Thị Bạch Cúc  22/05/98  NN1773A3  N  3.47  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 46  B1703915  Lê Phúc Duy  30/10/99  NN1773A3   3.05  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 47  B1703918  Đặng Hải Đông  08/09/99  NN1773A3   3.18  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
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 48  B1703919  Trần Minh Trí Em  15/10/99  NN1773A3   3.58  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 49  B1703920  Huỳnh Lê Phú Hải  18/04/99  NN1773A3   3.07  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 50  B1703922  Ngô Trọng Hiếu  15/03/99  NN1773A3   3.33  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 51  B1703924  Nguyễn Đăng Huấn  08/06/99  NN1773A3   3.16  147  Khá  Bảo vệ thực vật    
 52  B1703925  Thạch Thái Huy  14/08/99  NN1773A3   3.47  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 53  B1703930  Hồ Ngọc Liên  18/06/99  NN1773A3  N  3.31  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 54  B1703932  Nguyễn Nhựt Linh  01/07/99  NN1773A3   3.20  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 55  B1703933  Đặng Thanh Long  19/06/99  NN1773A3   3.10  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 56  B1703934  Đinh Minh Luân  17/02/97  NN1773A3   3.01  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 57  B1703940  Đỗ Khôi Nguyên  11/12/99  NN1773A3   3.47  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 58  B1703941  Phan Trọng Nguyễn  15/06/99  NN1773A3   3.68  140  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 59  B1703942  Huỳnh Chí Nhân  26/04/99  NN1773A3   3.37  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 60  B1703943  Lê Mỹ Nhiên  19/10/99  NN1773A3  N  3.23  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 61  B1703944  Bùi Thị Huỳnh Như  17/04/99  NN1773A3  N  3.41  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 62  B1703945  Võ Thị Huỳnh Như  22/03/99  NN1773A3  N  3.30  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 63  B1703947  Lâm Việt Phong  08/03/99  NN1773A3   3.12  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 64  B1703948  Trần Võ Anh Phong  22/06/99  NN1773A3   3.33  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 65  B1703949  Dương Thị Hồng Phượng  10/04/99  NN1773A3  N  3.22  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 66  B1703950  Nguyễn Văn Son  10/11/98  NN1773A3   3.17  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 67  B1703953  Huỳnh Nhựt Thanh  14/12/99  NN1773A3   3.20  142  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 68  B1703954  Quách Sỉ Thái  08/01/99  NN1773A3   3.12  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 69  B1703956  Đỗ Duy Thông  22/07/99  NN1773A3   2.88  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 70  B1703959  Phạm Văn Tí  14/02/98  NN1773A3   3.13  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 71  B1703960  Đào Quốc Toàn  03/10/99  NN1773A3   3.59  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 72  B1703961  Nguyễn Thanh Toàn  19/09/99  NN1773A3   3.08  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 73  B1703963  Đặng Công Trình  24/06/99  NN1773A3   2.90  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 74  B1703966  Nguyễn Trung Cẩm Vân  28/04/99  NN1773A3  N  3.20  142  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 75  C1700006  Đinh Hoàng Phúc  02/03/95  NN1773A1   3.11  148  Khá  Bảo vệ thực vật    
 76  C1800358  Nguyễn Hữu Duy  04/11/97  NN1873A1   3.21  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 77  C1800360  Châu Gia Lăng  25/01/97  NN1873A1   2.57  147  Khá  Bảo vệ thực vật    
 78  C1800364  Lê Quốc Thắng  10/12/97  NN1873A1   3.20  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 79  C1800368  Huỳnh Thị Thu Mơ  01/01/97  NN1873A2  N  3.36  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 80  C1800370  Nguyễn Thị Bé Nhi  20/02/97  NN1873A2  N  3.37  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 81  C1800373  Nguyễn Quốc Đại  09/10/97  NN1873A3   3.46  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 82  C1800378  Phạm Thị Hồng Nhung  26/07/97  NN1873A3  N  3.38  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
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 83  C1800380  Phan Quốc Trung  29/11/97  NN1873A3   3.19  140  Khá  Bảo vệ thực vật    

 Ngành học: Công nghệ sau thu hoạch ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1506299  Trần Thị Quỳnh Như  18/02/97  NN15U5A2  N  2.38  140  Trung bình  Công nghệ sau thu hoạch    
 2  B1605871  Lưu Hữu Tính  15/02/98  NN16U5A1   2.83  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 3  B1705647  Phạm Quốc Gia Bảo  28/09/99  NN17U5A1   2.60  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 4  B1705669  Nguyễn Thị Kim Ngân  19/10/99  NN17U5A1  N  2.72  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 5  B1705675  Neáng Srây Niếs  01/01/99  NN17U5A1  N  2.53  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 6  B1705676  Thi Hoàng Tiểu Phụng  07/08/99  NN17U5A1  N  2.71  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 7  B1705677  Trần Thị Mai Phương  19/07/99  NN17U5A1  N  2.83  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 8  B1705678  Nguyễn Như Quỳnh  27/10/99  NN17U5A1  N  2.80  147  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 9  B1705682  Trần Ngọc Thuy  12/02/99  NN17U5A1  N  2.72  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    

 10  B1705687  Phan Thị Ngọc Trinh  17/03/99  NN17U5A1  N  3.01  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 11  B1705688  Đinh Thị Bích Tuyền  19/10/99  NN17U5A1  N  3.54  140  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 12  B1705689  Phạm Lê Nhã Uyên  07/01/98  NN17U5A1  N  2.47  140  Trung bình  Công nghệ sau thu hoạch    
 13  B1705699  Nguyễn Cao Kỳ Duyên  09/07/99  NN17U5A1  N  2.70  142  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 14  B1705700  Trần Quốc Đăng  14/07/99  NN17U5A1   3.08  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 15  B1705702  Phan Thị Thu Hà  01/10/98  NN17U5A1  N  2.97  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 16  B1705705  Phan Thúy Hằng  21/09/99  NN17U5A1  N  2.68  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 17  B1705708  Dương Thị Bích Huyền  29/09/99  NN17U5A1  N  2.81  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 18  B1705709  Dương Vĩ Khang  20/01/99  NN17U5A1   2.56  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 19  B1705710  Trần Minh Đăng Khoa  30/07/99  NN17U5A1   2.75  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 20  B1705714  Phạm Phước Lộc  18/11/99  NN17U5A1   3.03  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 21  B1705715  Nguyễn Thị Thùy Mỹ  05/08/99  NN17U5A1  N  2.99  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 22  B1705726  Nguyễn Phước Tài  09/11/99  NN17U5A1   3.00  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 23  B1705728  Lê Thị Kim Thoa  08/03/99  NN17U5A1  N  2.97  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 24  B1705729  Trần Thị Bích Thủy  18/08/99  NN17U5A1  N  2.95  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 25  B1705734  Trần Quang Trung  09/09/99  NN17U5A1   2.60  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 26  B1705738  Phan Thị Yến  08/02/99  NN17U5A1  N  2.66  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    

 Ngành học: Sinh học ứng dụng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1404884  Phạm Huy Thạnh  04/03/95  NN14V8A1   2.47  150  Trung bình  Sinh học ứng dụng    
 2  B1607200  Huỳnh Minh Quân  11/10/98  NN16V8A1   3.24  149  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 3  B1707013  Hồ Minh Đạt  11/01/99  NN17V8A1   3.16  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 4  B1707017  Nguyễn Thị Ngọc Hà  19/03/99  NN17V8A1  N  2.79  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 5  B1707019  Trịnh Gia Hân  04/06/99  NN17V8A1  N  2.99  145  Khá  Sinh học ứng dụng    
 6  B1707028  Trần Nguyễn Phương Lam  28/06/99  NN17V8A1  N  3.62  141  Xuất sắc  Sinh học ứng dụng    
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 7  B1707029  Trương Thị Thái Lan  03/09/99  NN17V8A1  N  2.90  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 8  B1707036  Nguyễn Thị Phượng Ngân  22/09/99  NN17V8A1  N  3.06  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 9  B1707037  Trần Thủy Ngân  08/08/99  NN17V8A1  N  2.94  140  Khá  Sinh học ứng dụng    

 10  B1707041  Trần Thị Mỹ Nhi  24/01/99  NN17V8A1  N  2.91  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 11  B1707046  Thái Thiện Phú  18/10/97  NN17V8A1   3.02  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 12  B1707050  Nguyễn Thị Quyên  16/09/99  NN17V8A1  N  2.74  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 13  B1707055  Trần Trường Tánh  16/08/99  NN17V8A1   2.98  143  Khá  Sinh học ứng dụng    
 14  B1707058  Cao Trường Thành  13/07/99  NN17V8A1   3.06  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 15  B1707070  Trần Thị Anh Thư  10/12/99  NN17V8A1  N  3.41  141  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 16  B1707074  Huỳnh Diễm Trinh  04/07/99  NN17V8A1  N  2.76  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 17  B1710166  Nguyễn Thị Kiều Anh  12/10/99  NN17V8A1  N  2.95  142  Khá  Sinh học ứng dụng    
 18  B1710185  Trần Thị Như Ý  23/08/99  NN17V8A1  N  2.83  144  Khá  Sinh học ứng dụng    
 19  B1710412  Nguyễn Thị Thanh Hiền  04/12/99  NN17V8A1  N  3.24  140  Giỏi  Sinh học ứng dụng    

 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1509076  Phan Hoàng Sang  26/08/97  NN15X8A2   2.68  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 2  B1608904  Huỳnh Thị Hằng  02/09/98  NN16X8A2  N  2.94  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 3  B1608972  Phạm Hà Linh  05/10/98  NN16X8A2  N  2.95  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 4  B1708622  Nguyễn Minh Duy  25/09/99  NN17X8A1   3.10  145  Khá  Khoa học cây trồng    
 5  B1708623  Nguyễn Trường Duy  18/04/99  NN17X8A1   2.84  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 6  B1708634  Trần Lâm Hửu Lể  20/01/99  NN17X8A1   2.80  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 7  B1708635  Neáng Cà Linh  12/12/99  NN17X8A1  N  3.26  141  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 8  B1708637  Trương Kim Tử Long  28/08/99  NN17X8A1   3.13  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 9  B1708657  Phạm Ngọc Quốc  29/04/99  NN17X8A1   2.86  140  Khá  Khoa học cây trồng    

 10  B1708659  Võ Quang Thái  24/06/99  NN17X8A1   2.99  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 11  B1708660  Đinh Minh Thắng  06/01/98  NN17X8A1   3.38  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 12  B1708662  Thái Ngọc Thịnh  24/07/99  NN17X8A1   3.00  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 13  B1708664  Trương Thị Diểm Thúy  03/09/99  NN17X8A1  N  3.40  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 14  B1708667  Đoàn Ngọc Tiến  16/08/98  NN17X8A1  N  3.13  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 15  B1708668  Nguyễn Văn Tính  10/11/99  NN17X8A1   3.05  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 16  B1708673  Huỳnh Thanh Tuyên  02/08/99  NN17X8A1   2.81  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 17  B1708675  Nguyễn Thị Thu Uyên  08/12/99  NN17X8A1  N  3.12  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 18  B1708679  Nguyễn Thị Kim Anh  28/01/99  NN17X8A2  N  3.02  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 19  B1708690  Nguyễn Văn Đức  09/09/99  NN17X8A2   3.04  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 20  B1708693  Nguyễn Đức Huy  21/08/99  NN17X8A2   2.95  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 21  B1708704  Trần Công Minh  04/12/99  NN17X8A2   3.01  140  Khá  Khoa học cây trồng    
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 22  B1708710  Trần Trọng Khôi Nguyên  10/10/99  NN17X8A2   2.87  147  Khá  Khoa học cây trồng    
 23  B1708715  Châu Thị Huỳnh Như  11/08/99  NN17X8A2  N  3.56  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 24  B1708722  Chau So  02/03/96  NN17X8A2   3.06  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 25  B1708725  Nguyễn Cao Việt Thắng  31/05/99  NN17X8A2   3.28  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 26  B1708736  Thạch Thanh Truyền  10/11/99  NN17X8A2   3.16  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 27  B1708737  Trần Đan Trường  09/09/99  NN17X8A2   3.00  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 28  B1708738  Dương Thị Ánh Tuyết  09/01/99  NN17X8A2  N  3.37  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 29  B1708739  Nguyễn Thị Diễm Tuyền  25/04/99  NN17X8A2  N  3.02  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 30  B1708740  Trần Trương Thế Văn  05/05/99  NN17X8A2   2.81  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 31  B1708747  Phạm Chí Công  21/06/99  NN17X8A3   3.09  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 32  B1708754  Trần Thị Ngọc Giàu  13/08/99  NN17X8A3  N  3.47  141  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 33  B1708758  Lê Thị Mai Huyền  09/09/99  NN17X8A3  N  2.87  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 34  B1708761  Nguyễn Quốc Khánh  29/08/99  NN17X8A3   2.61  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 35  B1708762  Trần Thị Hương Lan  13/07/99  NN17X8A3  N  2.97  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 36  B1708768  Đinh Thị Diễm My  01/04/99  NN17X8A3  N  2.75  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 37  B1708774  Kiều Phước Nguyễn  04/07/99  NN17X8A3   3.33  141  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 38  B1708786  Hà Khắc Tâm  05/04/99  NN17X8A3   2.90  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 39  B1708788  Nguyễn Thanh Thật  13/09/99  NN17X8A3   3.13  141  Khá  Khoa học cây trồng    

 Ngành học: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1509217  Huỳnh Lê Thanh Thư  04/05/97  NN15X9A1  N  2.55  149  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 2  B1609043  Bạch Nguyễn Thanh Nhàn  20/01/98  NN16X9A1  N  2.64  146  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 3  B1609049  Bùi Kim Như  14/12/98  NN16X9A1  N  2.69  140  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 4  B1609054  Huỳnh Nguyễn Nhật Quang  16/01/97  NN16X9A1   2.64  148  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 5  B1609069  Tạ Trung Tín  07/08/98  NN16X9A1   2.78  146  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 6  B1708806  Lê Huỳnh Anh  13/11/99  NN17X9A1   3.19  144  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 7  B1708813  Nguyễn Văn Dương  15/09/99  NN17X9A1   3.01  140  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 8  B1708822  Nguyễn Ngọc Huyền  09/02/99  NN17X9A1  N  3.33  141  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    
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 9  B1708823  Phạm Hải Huỳnh  01/10/99  NN17X9A1  N  3.61  141  Xuất sắc  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 10  B1708828  Nguyễn Thị Kiều Loan  02/01/99  NN17X9A1  N  3.24  140  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 11  B1708829  Trần Văn Lón  24/03/99  NN17X9A1   3.21  141  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 12  B1708837  Mã Ngân Tâm  01/08/99  NN17X9A1  N  3.32  142  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 13  B1708838  Nguyễn Thanh Tân  08/10/99  NN17X9A1   2.98  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 14  B1708843  Võ Ngọc Trâm  09/04/99  NN17X9A1  N  3.38  140  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 15  B1708845  Huỳnh Ngọc Truyền  05/12/99  NN17X9A1  N  3.38  140  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 16  B1708850  Nguyễn Thanh Vũ  09/12/99  NN17X9A1   3.12  140  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 17  B1710287  Nguyễn Hoàng Mỹ Linh  16/06/99  NN17X9A1  N  3.39  147  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 18  B1710294  Nguyễn Thị Cẩm Thu  23/04/99  NN17X9A1  N  3.36  140  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Dược thú y

 1  B1404480  Nguyễn Ngọc Phượng Khánh  19/10/95  NN14Y4A9  N  3.30  171  Giỏi  Thú y  Dược thú y  SS
 2  B1604093  Trần Đắc Kha  15/08/98  NN16Y4A1   3.12  174  Khá  Thú y  Dược thú y  
 3  B1604106  Huê Nguyễn Phương Nam  04/01/98  NN16Y4A1   3.07  171  Khá  Thú y  Dược thú y  
 4  B1703454  Nguyễn Ngọc Ẩn  21/11/99  NN17Y4A1  N  3.42  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 5  B1703497  Nguyễn Thị Thanh Loan  18/05/99  NN17Y4A1  N  3.42  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  

 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Công nghệ giống cây trồng

 1  B1608938  Dương Hoài Thương  19/01/98  NN16Z1A1   2.86  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 2  B1708639  Nguyễn Thiên Minh  26/06/99  NN17Z1A1   2.99  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 3  B1708645  Ngô Hoàng Nguyên  17/02/99  NN17Z1A1   3.06  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 4  B1708647  Nguyễn Hồng Nhật  31/12/99  NN17Z1A1   2.72  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 5  B1708718  Phan Ngọc Phối  20/08/99  NN17Z1A1  N  3.14  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 6  B1708724  Nguyễn Thị Thu Thảo  18/03/98  NN17Z1A1  N  3.80  140  Xuất sắc  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 7  B1708726  Đặng Quốc Thiện  17/07/99  NN17Z1A1   2.99  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
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 8  B1708748  Bùi Thanh Dung  11/07/99  NN17Z1A1  N  3.17  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 9  B1708769  Thạch Chanh Nanl  28/11/99  NN17Z1A1   3.31  140  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  

 10  B1708798  Nguyễn Thị Diễm Trinh  10/06/99  NN17Z1A1  N  2.88  147  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
Tổng số danh sách: 386 sinh viên
  Ngày 07 tháng 07 năm 2021

Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


